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CHUYÊN ĐỀ
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được ban hành năm 2015 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp lý về giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp cũng như đưa hoạt động này đi vào nề nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. Văn bản luật này đã xác định chủ thể, thẩm quyền, đối tượng, phương thức giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp. Với cơ sở pháp lý là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp xã có ba chức năng chính: Đại diện, quyết định và giám sát. Làm tốt hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã không chỉ góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương mà còn phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân. Chính vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, là việc làm thường xuyên. 
1. Khái quát về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã
Nhìn chung, những năm gần đây chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có cấp xã ngày một được cải thiện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương. Có được kết quả như trên một phần là do hệ thống các văn bản quy định về hoạt động giám sát do Quốc hội và các cơ quan liên quan ở Trung ương ban hành ngày càng được hoàn thiện. Đặc biệt năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn hoạt động giám sát; từ đó, mở ra nhiều phương thức, cách thức để Hội đồng nhân dân và cử tri thực hiện quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước, phát huy tính tích cực chính trị, quyền làm chủ của Nhân dân, hướng tới bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
Giám sát của Hội đồng nhân dân xã bao gồm: Giám sát của tập thể Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và giám sát của cá nhân các đại biểu Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát được tổ chức tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân và giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân và được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: Xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị; chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp; giám sát chuyên đề; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri;... Phạm vi giám sát của Hội đồng nhân dân toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác.
Hằng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã cần xác định, lựa chọn, đưa nội dung giám sát vào trong Chương trình hoạt động trọng tâm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Việc giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, chậm chuyển biến và những vấn đề dân sinh…
2. Mục tiêu của Chuyên đề
Chuyên đề lần này của Ban Văn hóa – Xã hội được xây dựng với hai mục  tiêu chính. Thứ nhất là trao đổi những quy định chung về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã; thứ hai là chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động giám sát chuyên đề của Ban (đây là hình thức giám sát chính); từ đó, đưa ra một số gợi ý với Hội đồng nhân dân cấp xã trong việc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, bảo đảm các cuộc giám sát được thực hiện đúng pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương.
II. QUY ĐỊNH VÀ GỢI Ý VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân cấp xã cần quan tâm đến cả 03 khâu: Chuẩn bị giám sát; Tổ chức giám sát và Theo dõi, đôn đốc sau giám sát. Dưới đây là một số quy định và gợi ý thực hiện liên quan đến 03 chủ thể giám sát là Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã để các đại biểu tham khảo.
1. Công tác chuẩn bị hoạt động giám sát
1.1. Xây dựng Chương trình giám sát
- Đối với Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã dự kiến chương trình giám sát hằng năm của Hội đồng nhân dân trên cơ sở đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và kiến nghị của cử tri ở địa phương trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm của năm trước. 
Chậm nhất là ngày 01 tháng 3 của năm trước, các cơ quan, tổ chức nêu trên và cử tri ở địa phương gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân. Đề nghị, kiến nghị giám sát phải nêu rõ sự cần thiết, nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát. Chương trình giám sát được Hội đồng nhân dân quyết định theo trình tự: Thường trực Hội đồng nhân dân trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát; Hội đồng nhân dân thảo luận; Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua chương trình giám sát. Sau đó, Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân.
- Đối với Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân
[bookmark: dieu_67]	Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định chương trình giám sát hằng năm của mình trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương; các đề nghị giám sát phải gửi chậm nhất 05 ngày trước kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân để Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cùng cấp tổng hợp. Trong 15 ngày sau khi bế mạc kỳ họp cuối năm, Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua chương trình giám sát, phân công thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc giao các Ban thực hiện.
- Đối với Chương trình giám sát của Ban của Hội đồng nhân dân
Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã xây dựng và quyết định chương trình giám sát hằng năm vào cuối năm trước. Căn cứ vào chương trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và ý kiến các thành viên, Trưởng ban ban hành chương trình giám sát, tổ chức thực hiện và có thể điều chỉnh khi cần thiết.
	Nội dung giám sát chuyên đề cần tập trung vào các vấn đề bức xúc ở địa phương hoặc có tác động trực tiếp, rộng lớn đến đời sống dân sinh như quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế… Việc xác định nội dung giám sát phải bảo đảm thiết thực, đúng thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức, trùng đúp; đồng thời, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi về thời gian, nhân lực và nguồn lực phục vụ hoạt động giám sát.
	Kinh nghiệm thực tế trong thực hiện bước này là bên cạnh việc đề nghị các tổ chức, đơn vị chủ động gửi kiến nghị nội dung giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân cần quy định cụ thể về số lượng kiến nghị. Có như vậy mới đảm bảo được có nhiều nội dung giám sát chuyên đề để lựa chọn.

1.2. Thành lập Đoàn giám sát
- Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm Trưởng đoàn, thành viên gồm Ủy viên Thường trực, đại diện các Ban, một số đại biểu Hội đồng nhân dân và có thể mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia.
- Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân do một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân làm Trưởng đoàn, các thành viên khác gồm đại diện của Ban của Hội đồng nhân dân và một số đại biểu Hội đồng nhân dân. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận có thể được mời tham gia Đoàn giám sát.
- Đoàn giám sát của Ban của Hội đồng nhân dân do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân làm Trưởng đoàn, các thành viên khác gồm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân và một số đại biểu Hội đồng nhân dân. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận có thể được mời tham gia hoạt động Đoàn giám sát.
1.3. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu làm việc
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tại Điều 62, 70 và 80 như sau:
- Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng đề cương báo cáo để cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo. Nội dung Kế hoạch, đề cương báo cáo quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức giám sát; thành phần và thời gian giám sát; tổ chức thực hiện...
- Thời điểm gửi Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thành lập Đoàn giám sát; thông báo chương trình và thành phần Đoàn giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày Đoàn tiến hành làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm;
Trong bước này cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng đề cương. Nếu đề cương phản ánh toàn diện, trúng, đúng bản chất những nội dung cần quan tâm thì chất lượng báo cáo thu được mới có thể đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết và ngược lại.
2. Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát
2.1. Tiến hành giám sát trực tiếp
Nội dung công việc khi giám sát trực tiếp bao gồm: (1) Làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân cấp xã; làm việc với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chịu sự giám sát để nghe báo cáo, đối thoại, trao đổi. (2) Nếu cần thiết, tiến hành khảo sát thực tế tại cơ sở để kiểm chứng thông tin, nắm tình hình cụ thể. 
Kinh nghiệm thực tế cho thấy, để giám sát đạt hiệu quả:
- Trước khi giám sát, cần khảo sát, thu thập thông tin từ nhiều kênh, nhất là từ người dân, đối tượng trực tiếp chịu tác động. 
Ví dụ, khi giám sát việc thực hiện các khoản thu thỏa thuận do các cơ sở giáo dục thực hiện hoặc việc thực hiện các quy định về dạy thêm, thành viên trong Đoàn giám sát có thể thông qua mạng xã hội, nhất là các hội nhóm để nắm bắt thông tin hoặc tiếp xúc trực tiếp với phụ huynh, học sinh, để có thông tin đáng tin cậy, đa chiều.
- Tại hội nghị nghe báo cáo, vai trò của chủ tọa rất quan trọng. Cần điều hành khoa học, đề nghị trình bày báo cáo ngắn gọn, tập trung vào những nội dung đoàn giám sát quan tâm; không trình bày lại ý kiến đại biểu trước đã phát biểu; tạo không khí dân chủ để thu được ý kiến trung thực.
- Đặt câu hỏi cần trọng tâm, gắn với số liệu, chứng cứ cụ thể để tránh chung chung, hình thức.
- Tất cả các ý kiến, kiến nghị cần được ghi nhận đầy đủ, trung thực để làm cơ sở cho việc kết luận, kiến nghị sau giám sát.
- Hoạt động giám sát phải lựa chọn thời điểm phù hợp và phương pháp phù hợp với từng lĩnh vực, không làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được giám sát. 
Ví dụ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức, bộ máy, hoạt động của các Trạm Y tế rất cần được quan tâm nên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai ngay hoạt động khảo sát tại các trạm; qua đó, kịp thời có những kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về mô hình, tổ chức, nhân lực, phân cấp quản lý với các Trạm Y tế. Nếu làm muộn hơn, các kiến nghị sẽ không còn mang tính thời sự, không mang lại nhiều giá trị.
Thực tế cho thấy, việc giám sát trực tiếp được tiến hành nghiêm túc, khoa học sẽ giúp các chủ thể giám sát nắm chắc tình hình thực tế, nguyện vọng cử tri, từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.
2.2. Tổng hợp, phân tích thông tin và xây dựng báo cáo
Trong quy trình giám sát của Hội đồng nhân dân, giai đoạn tổng hợp, phân tích thông tin và xây dựng báo cáo sau giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định chất lượng, hiệu quả của toàn bộ hoạt động giám sát do đó cần quan tâm thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, về công tác tổng hợp và phân tích thông tin: Sau khi kết thúc giám sát trực tiếp, Đoàn giám sát cần nhanh chóng thu thập, hệ thống hóa đầy đủ tài liệu, ý kiến, số liệu liên quan. Quá trình tổng hợp phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, có sự so sánh, đối chiếu giữa báo cáo của cơ quan được giám sát với thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt, cần chỉ ra những vấn đề nổi bật, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Thứ hai, Báo cáo giám sát phải phản ánh được mức độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Cần đánh giá thẳng thắn: Việc nào đã làm tốt, việc nào chưa làm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, và tác động đến quyền lợi của người dân. Việc đánh giá không chỉ tập trung vào đến kết quả cuối cùng mà còn quan tâm đến quy trình, cách thức tổ chức thực hiện.
[bookmark: _GoBack]Thứ ba, Báo cáo giám sát không chỉ dừng lại ở việc nêu tồn tại, hạn chế mà phải đưa ra các kiến nghị khả thi, phù hợp với thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp xã, cần báo cáo, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền cấp trên để kịp thời tháo gỡ. Kiến nghị phải rõ ràng, có thời hạn thực hiện và cơ chế theo dõi, giám sát kết quả.
Thứ tư, để nâng cao tính khách quan và tính khả thi, dự thảo báo cáo giám sát nên được tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị hoặc gửi văn bản xin góp ý các thành viên đoàn giám sát và các đối tượng liên quan. Đây là cách để hoàn thiện báo cáo, đồng thời tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình giám sát và sau giám sát.
Theo quy định, sau khi kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát. Trước hết, Đoàn giám sát phải báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, sau đó trình Hội đồng nhân dân xem xét tại kỳ họp gần nhất. Đối với Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, chậm nhất là 15 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động giám sát phải hoàn thành báo cáo để Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và ban hành kết luận. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát tại kỳ họp gần nhất. Đối với Đoàn giám sát của Ban Hội đồng nhân dân, chậm nhất là 10 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động giám sát phải báo cáo kết quả với Ban Hội đồng nhân dân để xem xét, tổng hợp. Nếu báo cáo chậm, các kiến nghị sẽ không còn tính thời sự.
3. Công tác theo dõi, đôn đốc sau giám sát
Một khâu quan trọng không thể thiếu trong hoạt động giám sát đó là công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Nếu như giám sát chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề mà thiếu sự theo dõi, đôn đốc thì hiệu quả sẽ không cao, thậm chí có thể làm giảm uy tín và vai trò của hoạt động giám sát. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã cần thường xuyên theo dõi, kịp thời yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị. Đây là cơ sở để đánh giá sự nghiêm túc trong việc tiếp thu, khắc phục tồn tại, hạn chế cũng như hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân có thể tổ chức phiên chất vấn hoặc tiến hành giám sát lại đối với những nội dung chưa được thực hiện đầy đủ, nhằm bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị giám sát đều đi vào thực chất, mang lại chuyển biến tích cực cho đời sống người dân và sự phát triển của địa phương.
III. KẾT LUẬN
Việc làm rõ một số quy định và đưa ra gợi ý nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã là cần thiết, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát ở địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn nhận được sự góp ý, chia sẻ của các vị đại biểu để chuyên đề đáp ứng tốt hơn những mục tiêu đề ra./.


